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1. Giới thiệu
Trong môi trường kinh doanh không chắc

chắn, các tổ chức thường xuyên phải đối mặt
với các vấn đề thay đổi như công nghệ, chiến
lược và các xu hướng mới nổi. Khi thay đổi
trở thành quy luật, các tổ chức phải tìm cách
quản lý sự thay đổi nhằm tận dụng những cơ
hội và vượt qua các thách thức mà nó mang
lại. Đánh giá mức độ sẵn sàng cho sự thay đổi
là bước đầu tiên để đảm bảo thực hiện chuyển
đổi thành công (Armenakis & cộng sự, 2000,
Bouckenooghe & cộng sự, 2009, Weiner,
2020). Trong tình huống mà mức độ sẵn sàng

của tổ chức cao, các thành viên của tổ chức có
nhiều khả năng hơn để thực hiện thay đổi đề
xuất bằng cách nỗ lực nhiều hơn và sẵn sàng
làm việc tập thể để đảm bảo thay đổi được đề
xuất có thể được hiện thực hóa thành công và
ngược lạị (Armenakis & cộng sự, 1993, Holt
& cộng sự, 2007, Rafferty & cộng sự, 2013,
Weiner, 2020)

Hệ thống ngân hàng thương mại đã và
đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình
Việt Nam thực hiện chuyển đổi và hội nhập
kinh tế toàn cầu. Hoạt động trong điều kiện
kinh tế thị trường năng động với sự phát triển
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Nghiên cứu dựa trên lý thuyết sẵn sàng của tổ chức để đánh giá sự ảnh hưởng của
các nhân tố nhận thức về lợi ích, bối cảnh thuận lợi, sự sẵn có của các nguồn lực,

kiến thức về sự thay đổi đối với việc thực hiện phân tích lợi nhuận đa chiều (Multi-dimension
Profit Analysis -MPA) trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu đã khảo sát 486
đối tượng là các nhà quản lý, chuyên gia thực hiện MPA tại các ngân hàng thương mại Việt
Nam. Phân tích mô hình cấu trúc SEM bằng Amos 20.0 cho thấy nhận thức về lợi ích, bối cảnh
thuận lợi, các nguồn lực sẵn có, kiến thức thực hiện MPA có ảnh hưởng tích cực tới việc thực
hiện phân tích lợi nhuận đa chiều trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Dựa vào kết quả
phân tích tương quan và chiều hướng tác động của các nhân tố tới mức độ sẵn sàng thực hiện
MPA của các ngân hàng thương mại Việt Nam, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm
tăng cường trạng thái sẵn sàng tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thành công MPA tại
các tổ chức này.
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mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và cạnh
tranh ngày càng khốc liệt, các ngân hàng
thương mại Việt Nam thường xuyên phải thay
đổi để có thể thích ứng và đạt hiệu quả kinh
doanh bền vững. Phân tích lợi nhuận đa chiều
(Multi-dimension Profitable Analysis - MPA)
là chiến lược trọng tâm của các ngân hàng
thương mại nhằm cải thiện hiệu quả kinh
doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh. Thực
hiện MPA không chỉ là áp dụng một kỹ thuật
tại một bộ phận chức năng mà cần có sự thay
đổi mang tính hệ thống của ngân hàng từ việc
thiết lập hệ thống thông tin, bố trí nhân sự,
phân bổ nguồn lực… Vì thế, các ngân hàng
thương mại cần tạo được trạng thái sẵn sàng
cả về mặt tâm lý và hành vi của cá nhân, bộ
phận trong tổ chức mình để từ đó tạo ra động
lực nhằm đảm bảo thực hiện MPA thành công
trong cả hệ thống. 

Nghiên cứu này sẽ khám phá những yếu tố
tác động đến mức độ sẵn sàng thực hiện MPA
của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết
quả của nghiên cứu cung cấp các thông tin hữu
ích về những vấn đề nào cần được giải quyết
để cải thiện mức độ sẵn sàng thực hiện MPA
của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Ngoài phần giới thiệu, phần tiếp theo của
bài viết trình bày cơ sở lý thuyết của nghiên
cứu, sau đó nêu giả thuyết và mô hình nghiên
cứu, phương pháp nghiên cứu. Sau phần trình
bày kết quả nghiên cứu là những bàn luận và
khuyến nghị với các ngân hàng thương mại
Việt Nam để tăng cường trạng thái sẵn sàng
cho thực hiện MPA.

2. Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu
2.1. Phân tích lợi nhuận đa chiều
Phân tích lợi nhuận đa chiều là việc phân

tích lợi nhuận theo nhiều chiều kinh doanh
của tổ chức như đơn vị kinh doanh, sản phẩm,
khách hàng. MPA có thể được thiết kế cho bất
kỳ loại hình tổ chức kinh doanh từ quy mô

nhỏ đến lớn, ở bất cứ ngành nghề nào sản
xuất, dịch vụ, tài chính ngân hàng. Tuy nhiên
MPA đặc biệt hữu ích đối với các tổ chức như
ngân hàng, bệnh viện, công ty viễn thông, đây
là các tổ chức có khối lượng khách hàng lớn
và cung ứng nhiều loại sản phẩm và dịch vụ
cho nhiều nhóm khách hàng thông qua nhiều
kênh bán hàng đa dạng khác nhau. 

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng đa
dạng theo nhiều mảng (chiều hướng) như khu
vực địa lý, sản phẩm, khách hàng, kênh phân
phối… Do đó, để có thể hiểu rõ về mức độ
đóng góp vào kết quả kinh doanh chung từ
nhiều mảng kinh doanh ngân hàng cần có
những phân tích rõ ràng và nhất quán theo
từng chiều phân tích. Những thông tin có
được từ việc phân tích lợi nhuận theo mỗi
chiều hướng kinh doanh sẽ cung cấp các hiểu
biết sâu sắc về các yếu tố tác động đến tăng
trưởng kinh doanh từ đó nhà quản trị có thể
thực hiện các quyết định có hiệu quả như
chiến lược sản phẩm, khách hàng, khu vực
kinh doanh hoặc kết hợp nhóm khách
hàng/sản phẩm có hiệu quả nhất cho từng khu
vực kinh doanh nhất định. Theo KPMG
(2019) “MPA với phương pháp tiếp cận theo
yếu tố tạo ra giá trị sẽ tạo ra một bức tranh
đầy đủ thông tin và toàn diện, liên kết chi phí
phát sinh từ các hoạt động hỗ trợ kinh doanh
và doanh thu/giá trị được tạo ra từ các hoạt
động này. Qua đó cung cấp thông tin hữu ích
hỗ trợ cho việc tối ưu hóa chi phí và nâng cao
hiệu quả lợi nhuận”. Nội dung MPA được
thực hiện như sau: Đầu tiên lựa chọn chiều
phân tích theo yêu cầu của nhà quản trị cho
mục tiêu ra quyết định. Doanh thu và chi phí
được tổng hợp và sau đó phân bổ giữa giữa
các phòng ban chức năng và giữa các khối
(khối kinh doanh, khối hỗ trợ kinh doanh,
khối quản trị và khối hỗ trợ chung) theo trật
tự và tiêu chí đã được xác định. Sau khi phân
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bổ doanh thu, chi phí, lợi nhuận được xác
định theo mỗi chiều phân tích và báo cáo lợi
nhuận theo mỗi chiều phân tích được lập để
cung cấp thông tin cho nhà quản trị. Quá trình
MPA thể hiện tóm tắt bởi Sơ đồ 1 như sau:

MPA đang được triển khai áp dụng ở nhiều
ngân hàng trên thế giới cũng như các ngân
hàng Việt Nam như BIDV, Vietinbank,
Vietcombank, LPbank, Banvietbank… Trong
điều kiện hoạt động dựa trên nền tảng kết nối
công nghệ thông tin cao giữa các bộ phận
trong ngân hàng, MPA được tích hợp trong hệ
thống phần mềm cốt lõi của ngân hàng
(Corebanking) để quản lý và xử lý các hoạt
động nhằm đảm bảo sự liền mạch và hiệu quả
hoạt động của ngân hàng. MPA được triển
khai trong chiến lược chuyển đổi số tại các
ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm hoàn
thiện hệ sinh thái quản trị nội bộ, hệ thống
báo cáo tài chính và hình thành một khối liên
kết chặt chẽ về quản trị dữ liệu ngân hàng hỗ
trợ cung cấp thông tin cho các đơn vị kinh
doanh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
và quản trị tại các ngân hàng.

2.2. Lý thuyết sự sẵn sàng thay đổi của tổ chức 
Khi thay đổi là quy luật chứ không phải là

ngoại lệ thì khả năng linh hoạt của tổ chức trở
nên rất quan trọng (Bouckenooghe & cộng
sự, 2009). Nghiên cứu sự sẵn sàng thay đổi

của tổ chức vì thế cũng thu hút được đông đảo
sự quan tâm của các học giả như (Armenakis
& cộng sự, 1993, Holt & cộng sự, 2007, Shea
& cộng sự, 2014, Weiner, 2020, Weiner &
cộng sự, 2020)   

Sự sẵn sàng thay đổi của tổ chức là một
khái niệm bắt nguồn từ tài liệu về quản lý
thay đổi. Các lý thuyết ban đầu về sự thay đổi
của tổ chức xem sự sẵn sàng dưới hình thức
phản ứng của người quản lý nhằm tránh sự
phản kháng của nhân viên đối với sự thay đổi
của tổ chức (Coch & French Jr, 1948, Kotter
& Schlesinger, 1989). Gần đây, các nhà lý
thuyết về quản lý thay đổi đã đề xuất rằng sự
sẵn sàng thay đổi là tiền đề mạnh mẽ cho sự
thành công của những thay đổi trong tổ chức.
Sự sẵn sàng thay đổi là một cấu trúc đa cấp,
thể hiện ở nhiều cấp độ cá nhân, nhóm, đơn
vị, bộ phận hoặc tổ chức, không chỉ đa cấp, sự
sẵn sàng thay đổi còn thể hiện cấu trúc nhiều
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Sơ đồ 1: Quy trình thực hiện MPA
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mặt gồm nhận thức, cảm xúc (Armenakis &
cộng sự, 1993, Holt & cộng sự, 2007, Holt &
cộng sự, 2007, Weiner, 2020).   

Xem xét trên quan điểm tổ chức và tiếp
cận trên góc độ tâm lý (nhận thức), lý thuyết
sẵn sàng thay đổi của tổ chức được Weiner
phát triển vào năm 2009 dựa vào lý thuyết
nhận thức xã hội và lý thuyết về năng lực bản
thân của Gist & Mitchell (1992) cho rằng: Sự
sẵn sàng thay đổi của tổ chức là trạng thái tâm
lý chung trong đó các thành viên trong tổ
chức cam kết thực hiện thay đổi tổ chức và tin
tưởng vào khả năng tập thể của họ để thực
hiện điều đó. Từ khái niệm về sự thay đổi của
tổ chức mà Weiner (2020) đề xuất, các khía
cạnh chính của sự sẵn sàng thay đổi là cam
kết thay đổi và hiệu quả thay đổi. Trong đó,

cam kết thay đổi được định nghĩa là mức độ
mà các thành viên có nghĩa vụ phải chấp nhận
thay đổi, trong khi hiệu quả của thay đổi đề
cập đến niềm tin chung của các thành viên
vào khả năng chung của họ để thực hiện
những gì được yêu cầu để thực hiện thay đổi
chứ không phải là kết quả mong đợi của sự
thay đổi. Ba yếu tố chính quyết định hiệu quả
thay đổi là nhận thức về nhiệm vụ (sự thay

đổi), nhận thức về nguồn lực sẵn có và nhận
thức về bối cảnh thực hiện thay đổi. Khi các
thành viên trong tổ chức sẵn sàng thay đổi có
nhiều khả năng họ sẽ tham gia tích cực hơn,
kiên trì đối mặt với khó khăn, tăng cường
hành vi hợp tác và ngược lại khi mức độ sẵn
sàng của tổ chức thấp, các thành viên có
nhiều khả năng chống lại sự thay đổi và miễn
cưỡng hợp tác, cuối cùng dẫn đến quá trình
chuyển đổi kém hiệu quả (Weiner, 2020). Giá
trị của những thay đổi đối với tổ chức (lợi ích,
vai trò của sự thay đổi) và đánh giá về thực
hiện thay đổi, nguồn lực sẵn có và bối cảnh là
các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng
thay đổi của tổ chức. Lý thuyết sẵn sàng thay
đổi của tổ chức được tóm tắt dưới dạng sơ đồ
như sau (Sơ đồ 2):

Để giải thích mức độ sẵn sàng của tổ chức
cho những thay đổi, lý thuyết sự sẵn sàng
thay đổi của tổ chức được các tác giả sử dụng
trong nhiều nghiên cứu ở các lĩnh vực khác
nhau ví dụ trong lĩnh vực quản lý chăm sóc
sức khỏe (Holt & cộng sự, 2007, Weiner &
cộng sự, 2020), trong quản lý nguồn nhân lực
(Eby & cộng sự, 2000), trong hệ thống thông
tin (Iacovou & cộng sự, 1995, Yusof & cộng
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sự, 2015), trong lĩnh vực ngân hàng (Anjani,
2013)… Tại Việt Nam sử dụng lý thuyết này
trong nghiên cứu về những thay đổi trong
ngân hàng nói chung và đối với việc thực hiện
MPA còn hạn chế.

3. Xây dựng giả thuyết và mô hình
nghiên cứu

3.1. Giá trị thay đổi
Giá trị thay đổi là yếu tố tạo ra sự mong

muốn thay đổi đối với một tổ chức. Điều quan
trọng là các thành viên đánh giá liệu một thay
đổi cụ thể trong tổ chức có mang lại lợi ích
hay không (Weiner, 2020). Các thành viên
càng coi trọng sự thay đổi thì họ càng có
nhiều khả năng ủng hộ các sáng kiến thay đổi
và do đó sẽ sẵn sàng hơn để thực hiện thay
đổi. Giá trị thay đổi đề cập đến các giá trị
được chia sẻ mà các nhà quản lý, các chuyên
gia thuộc bộ phận thực hiện phân tích MPA
(kế toán, tài chính, phân tích kinh doanh)
trong ngân hàng thương mại nhận thức được
rằng thực hiện MPA là cần thiết, quan trọng,
có lợi và đáng giá. Nhận thức về giá trị thay
đổi sẽ tác động đến cam kết thay đổi. Hơn
nữa, giá trị thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hiệu
quả thay đổi của các thành viên trong tổ chức.
Điều này ngụ ý rằng khi các nhà quản lý, các
chuyên gia kế toán, tài chính, phân tích kinh
doanh đánh giá cao tầm quan trọng của MPA,
họ sẽ buộc phải trang bị cho mình những
năng lực cần thiết để cuối cùng nâng cao khả
năng thực hiện MPA một cách hiệu quả. Kết
quả nghiên cứu của Yusof & cộng sự (2015)
cũng phát hiện rằng những nhận thức của các
thành viên trong tổ chức cung ứng dịch vụ
công về lợi ích của hệ thống thông tin mới sẽ
tác động khiến họ có nhiều khả năng triển
khai nó hơn. Do đó, dựa trên lý thuyết của
Weiner (2020) và nghiên cứu thực nghiệm
trước, giả thuyết H1 về mối quan hệ giữa
nhận thức về lợi ích của thực hiện MPA và

với mức độ sẵn sàng thực hiện MPA được
phát biểu là:

H1: Có mối quan hệ tích cực giữa nhận
thức về lợi ích thực hiện MPA và mức độ sẵn
sàng thực hiện MPA của các ngân hàng
thương mại Việt Nam.

3.2. Nhận  thức về sự thay đổi
Theo lý thuyết của Weiner (2020), nhận

thức về sự thay đổi là yếu tố tác động đến sự
sẵn sàng thay đổi của tổ chức. Nhận thức về
sự thay đổi được hiểu là các thành viên của
một tổ chức phải có sự hiểu biết phù hợp và
cụ thể về sự thay đổi. Khả năng thực hiện sự
thay đổi phụ thuộc một phần vào việc biết
những hành động nào là cần thiết, điều này
liên quan đến nhận thức về mức độ thực hiện
nhiệm vụ thay đổi (Weiner, 2020). Trong bối
cảnh của nghiên cứu hiện tại nhận thức về sự
thay đổi đề cập đến việc nhà quản lý, các
chuyên gia thực hiện phân tích MPA hiểu biết
như thế nào về việc thực hiện MPA. Sự am
hiểu (kiến thức) về thực hiện MPA sẽ khiến
họ đưa ra các cam kết cho việc thực hiện cũng
như khiến họ tin tưởng vào khả năng thực
hiện MPA thành công. Vì thế, giả thuyết H2
được phát biểu như sau:

H2: Có mối quan hệ tích cực giữa kiến
thức về thực hiện MPA và mức độ sẵn sàng
thực hiện MPA của các ngân hàng thương
mại Việt Nam.

3.3. Nhận thức về sự sẵn có của các
nguồn lực

Theo Weiner (2009), sự sẵn có của nguồn
lực (bao gồm con người, tài chính và các loại
nguồn lực khác) được xác định là yếu tố có
ảnh hưởng đến sự sẵn sàng thay đổi của tổ
chức. Trong nghiên cứu này, nguồn lực sẵn có
đề cập đến các nguồn lực mà các nhà quản lý
và các chuyên gia thực hiện MPA cho rằng
cần thiết cho quá trình thực hiện MPA bao
gồm tài chính, nhân lực, vật chất, thông tin.
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Khi các đối tượng này cho rằng tổ chức có đủ
nguồn lực phù hợp và hữu ích trong quá trình
thực hiện MPA thì họ sẽ tin tưởng hơn vào
khả năng thực hiện MPA thành công. Trong
các nghiên cứu của Dasari & cộng sự (2016),
Yusof & cộng sự (2015), các tác giả cũng phát
hiện ra rằng sự sẵn sàng của bệnh viện và các
tổ chức dịch vụ công của Malaysia trong việc
triển khai các hệ thống thông tin mới bị ảnh
hưởng đáng kể bởi nguồn lực sẵn có. Vì vậy,
giả thuyết H3 được phát biểu như sau:

H3: Có mối quan hệ tích cực giữa nhận
thức về sự sẵn có của các nguồn lực và mức
độ sẵn sàng thực hiện MPA của các ngân
hàng thương mại Việt Nam.

3.4. Nhận thức về bối cảnh 
Các chuyên gia và học giả về quản lý thay

đổi đã thảo luận về các yếu tố bối cảnh tác
động đến sự sẵn sàng của tổ chức. Những yếu
tố bối cảnh được đề cập đến gồm văn hóa tổ
chức, các chính sách và thủ tục, kinh nghiệm
đối phó với những thay đổi trong quá khứ, cơ
cấu tổ chức (Armenakis & cộng sự, 1993,
Holt & cộng sự, 2007, Weiner, 2020, Weiner

& cộng sự, 2020). Những thảo luận đều cho
rằng các yếu tố bối cảnh có tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp đến mức độ sẵn sàng của tổ
chức. Khi các thành viên của tổ chức nhận
thức thấy bối cảnh của tổ chức mang lại nhiều
thuận lợi cho sự thay đổi thì mức độ sẵn sàng
thay đổi sẽ cao hơn. Trong các ngân hàng
thương mại Việt Nam, nếu các nhà quản lý,
các chuyên gia thực hiện phân tích MPA đã có
kinh nghiệm đối phó với sự thay đổi, môi
trường văn hóa cởi mở tiếp nhận những sáng
kiến mới hay các chính sách và thủ tục của
ngân hàng được thiết lập phù hợp thì họ sẽ nỗ
lực nhiều hơn để thực hiện MPA. Vì thế giả
thuyết H4 được phát biểu như sau:

H4: Có mối quan hệ tích cực giữa nhận
thức về bối cảnh thuận lợi và mức độ sự sẵn
sàng thực hiện MPA của các ngân hàng
thương mại Việt Nam

Từ những phân tích ở trên, mô hình các
nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng thực
hiện MPA của các ngân hàng thương mại Việt
Nam được đề xuất như sau:
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4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra để

thu thập dữ liệu về nhận thức và mức độ sẵn sàng
thực hiện MPA của các ngân hàng thương mại
Việt Nam. Dữ liệu thu thập qua điều tra được xử
lý bằng phần mềm SPSS 20.0 và Amos 20.0 để
kiểm định giả thuyết và đánh giá ảnh hưởng của
các nhân tố đến mức độ sẵn sàng thực hiện MPA
của các ngân hàng thương mại Việt Nam 

4.1. Mẫu nghiên cứu 
Nghiên cứu khám phá các nhân tố tác động

đến mức độ sẵn sàng thực hiện MPA của các
ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua
nhận thức của nhà quản lý và các chuyên gia
tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện
MPA (kế toán, tài chính, phân tích kinh
doanh). Vì thế đối tượng khảo sát của nghiên
cứu được xác định gồm nhà quản lý các cấp
tại Hội sở và chi nhánh các ngân hàng thương
mại của Việt Nam, các nhân viên thuộc các bộ
phận thực hiện MPA gồm kế toán, tài chính,
phân tích kinh doanh. Các phiếu khảo sát
được xây dựng và chuyển tới các đối tượng
khảo sát qua đường email theo phương pháp
ngẫu nhiên và người giới thiệu trong khoảng
thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2024. Số
phiếu phát ra là 600 số phiếu, thu về là 494,
số phiếu hợp lệ dùng để phân tích là 486.

Kích thước mẫu cần cho nghiên cứu định
lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương
pháp xử lý dữ liệu hay độ tin cậy cần thiết.
Theo Hair Jr & cộng sự (1986) kích cỡ mẫu
phù hợp cho nghiên cứu sử dụng phân tích
nhân tố tối thiểu gấp 5 lần tổng số biến quan
sát. Với số quan sát của nghiên cứu là 24 tương
ứng với 24 mục hỏi thì kích thước mẫu tối
thiểu là 120. Theo Thọ (2011), để thực hiện
phân tích hồi quy bội, kích thước mẫu thường
được tính theo công thức: n > 50 + 8k (trong
đó, k là số biến độc lập của mô hình). Với số
biến độc lập của mô hình nghiên cứu là 4 thì

kích thước mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu là
82. Như vậy, xét các yêu cầu sử sụng phân tích
nhân tố và phân tích hồi quy đa biến, số quan
sát của nghiên cứu là 486 đảm bảo phù hợp.

4.2. Bảng hỏi và thang đo
Nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi khảo sát

được phát triển bằng cách tham khảo lý thuyết
sẵn sàng thay đổi của tổ chức do Weiner
(2020) đề xuất để xác định mối quan hệ giữa
các yếu tố. Bảng câu hỏi bao gồm hai phần
chính, phần đầu tiên thu thập thông tin nhân
khẩu học về người trả lời, phần thứ hai bao
gồm các câu hỏi liên quan đến các yếu tố ảnh
hưởng đến mức độ sẵn sàng của các ngân
hàng thương mại để thực hiện MPA. Thang đo
Likert 7 điểm với 7 mức độ từ thấp (1) đến cao
(7), tương ứng với câu trả lời của người được
hỏi là “Hoàn toàn không đồng ý” đến “Hoàn
toàn đồng ý” được sử dụng trong nghiên cứu
để đo lường các biến số trong nghiên cứu.

Trên cơ sở mô hình nghiên cứu được đề
xuất, kế thừa thang đo từ các nghiên cứu tiền
nghiệm của ((Holt & cộng sự, 2007), (Shea &
cộng sự, 2014), (Armenakis & Harris, 2002)),
tác giả phát triển các thang đo cho phù hợp với
ngữ cảnh nghiên cứu thực hiện MPA trong các
ngân hàng thương mại Việt Nam. Bảng hỏi
sau đó được thử nghiệm bằng phương pháp
phỏng vấn trực tiếp với 10 đối tượng (4 lãnh
đạo quản lý; 4 chuyên gia kế toán, tài chính; 2
chuyên gia phân tích kinh doanh) tại 2 ngân
hàng thương mại Việt nam đang triển khai dự
án MPA . Tác giả tiến hành cuộc phỏng vấn
thứ nhất với 6 đối tượng khảo sát thuộc ngân
hàng Vietcombank. Cuộc phỏng vấn thứ 2
được tác giả thực hiện với 4 đối tượng tại
ngân hàng BIDV. Trên cơ sở phản hồi trực
tiếp của người được hỏi và các ý kiến thảo
luận với họ, tác giả hiệu chỉnh lại bảng hỏi và
đưa ra bảng hỏi chính thức gồm 24 câu hỏi
tương ứng với các thang đo như sau:
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5. Kết quả nghiên cứu
Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, tác giả

thực hiện làm sạch dữ liệu, sau đó các câu trả
lời được mã hóa và xử lý bằng SPSS phiên
bản 20.0. Thang đo nhận thức lợi ích thực
hiện MPA được mã hóa bởi LI với các biến
quan sát từ LI1 đến LI3; thang đo kiến thức
thực hiện MPA được mã hóa bởi TH với các
biến quan sát từ TH1 đến TH4; thang đo nhận
thức về sự sẵn có của nguồn lực thực hiện
MPA được mã hóa bởi NL với các biến quan
sát từ NL1 đến NL5; thang đo bối cảnh thuận
lợi thực hiện MPA được mã hóa bởi BC với
các biến quan sát từ BC1 đến BC5; thang đo
mức độ sẵn sàng thực hiện MPA được mã hóa
bởi SS với các biến quan sát từ SS1 đến SS7.
Hệ số Cronbach alpha được sử dụng để đo

lường tính nhất quán bên trong của thang đo.
Phân tích EFA để khám phá mối quan hệ cấu
trúc giữa các biến. Amos 20.0 được sử dụng
để phân tích nhân tố khẳng định và phân tích
mô hình cấu trúc SEM. Kết quả nghiên cứu
như sau:

Phân tích độ tin cậy thang đo: Cronbach
Alpha được sử dụng để đo lường tính nhất
quán bên trong của thang đo. Theo Thọ
(2011), một thang đo có thể chấp nhận được
về mặt độ tin cậy nếu Cronbach’s Alpha > 0.6
và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát
lớn hơn 0.4. Kết quả phân tích cho thấy tất cả
các biến đều có hệ số Crobach’s Alpha lớn hơn
0,8 (bảng 2) và hệ số tương quan biến tổng của
các biến quan sát đều lớn hơn 0.4 . Vì thế các
thang đo đều được chấp nhận.
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(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

_

Bảng 2: Bảng tổng hợp phân tích độ tin cậy của thang đo

(Nguồn: SPSS 20.0)

ruot so SDB 2.qxp_ruot so 72 xong.qxd  10/23/24  10:32 PM  Page 85



!

Phân tích khám phá nhân tố: Tiến hành
phân tích khám phá nhân tố EFA cho thấy hệ
số KMO = 0.883 thuộc khoảng cho phép từ
0.5 đến 1 cho thấy đủ điều kiện phân tích
khám phá nhân tố, đồng thời căn cứ vào kiểm
định Bartlett với Sig. = 0.00 < 0.05 cho thấy
các biến quan sát có tương quan với nhau.
Kiểm tra trị số Eigenvalue và tổng phương
sai trích (Total variance Explained) cho thấy

các trị số Eigenvalue >1, tổng phương sai
trích =65,141% cho thấy mô hình các nhân tố
phù hợp. Tiến hành rút trích theo phương
pháp phân tích nhân tố chính (Principal
Component Analysis) và phép quay không
vuông góc (Promax with Kaiser
Normalization) cho kết quả tại Bảng 3 có 5
nhóm nhân tố được rút trích từ các mục hỏi. 
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Bảng 3: Kết quả phân tích khám phá EFA

(Nguồn: SPSS 20.0)

ruot so SDB 2.qxp_ruot so 72 xong.qxd  10/23/24  10:32 PM  Page 86



Phân tích nhân tố khẳng định CFA: Kết
quả phân tích nhân tố khẳng định CFA (Hình
2) cho thấy chỉ số Chi square/df= 2.692<3,
CMIN/DF = 1,514 < 2; TLI = 0,921 > 0,9,
CFI = 0,932 > 0.9; GFI = 0,905 > 0,9 và chỉ
số RMSEA = 0,059 < 0.06. Như vậy, mô hình
nghiên cứu được đánh giá là phù hợp.

Tiến hành phân tích đánh giá tính hội tụ và
tính phân biệt. Kết quả tại Bảng 4 cho thấy
AVE>0.5, CR>0.7, MSV<AVE, căn bậc hai
chỉ số AVE của các nhân tố đều lớn hơn các
hệ số tương quan còn lại vì vậy tính hội tụ và

phân biệt của các thang đo trong mô hình đều
đảm bảo. Do đó, mô hình nghiên cứu có mức
độ phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

Tiến hành phân tích mô hình cấu trúc SEM
(Hình 3) cho thấy có sự phù hợp của mô hình
nghiên cứu và dữ liệu đã thu thập được

Tiếp đến xem xét các giả thuyết về các
nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng thực
hiện MPA của các ngân hàng thương mại Việt
Nam. Bảng 5 trình bày kết quả ước lượng mối
quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình đều
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(Nguồn: Amos 20.0)
Hình 2: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA
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(Nguồn: Amos 20.0)
Hình 3: Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Bảng  4: Kết quả tính giá trị phân biệt và hội tụ

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
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có ý nghĩa thống kê khi giá trị P (Sig<0.05).
Từ Bảng 5 cho thấy các biến LI, BC, NL, TH
đều có mối quan hệ tích cực với biến SS.
Quan hệ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức
độ sẵn sàng thực hiện MPA của các ngân hàng
thương mại theo thứ tự giảm dần gồm: Nhận
thức bối cảnh thuận lợi cho việc thực hiện
MPA (0.395), nhận thức về lợi ích của việc
thực hiện MPA (0.301), nhận thức về sự sẵn
có của các nguồn lực thực hiện MPA (0.152)
và kiến thức về thực hiện MPA (0.128).

6. Bàn luận và khuyến nghị
Giá trị R2 trong mô hình SEM = 0.51 có

nghĩa là 4 biến độc lập LI, BC, NL, TH giải
thích được 51% sự biến thiên của biến phụ
thuộc SS. Vì thế 4 nhân tố được coi là có ảnh
hưởng đáng kể đến mức độ sẵn sàng thực
hiện MPA của các ngân hàng thương mại
Việt Nam. 

Về nhân tố nhận thức bối cảnh thuận lợi
thực hiện MPA: Nhận thức về bối cảnh thuận
lợi có ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng thực
hiện MPA. Kết quả nghiên cứu phù hợp với
các nghiên cứu trước đó của Yusof & cộng sự
(2015). Điều này cho thấy cần thiết phải xây

dựng một môi trường thuận lợi cho sự thay
đổi vì bối cảnh diễn ra sự thay đổi sẽ quyết
định đến đánh giá của các thành viên trong tổ
chức về các điều kiện cần thiết cho sự thay
đổi, khi có một bối cảnh thuận lợi, các thành
viên trong tổ chức có xu hướng tin tưởng hơn
vào sự thay đổi từ đó có động lực và nỗ lực để
sự thay đổi được thành công. Đối với lãnh
đạo các ngân hàng thương mại Việt Nam cần
có chính sách và lộ trình rõ ràng cho thực hiện
MPA, thể hiện sự quan tâm bằng việc có chế
độ thưởng phạt kịp thời cho việc thực hiện
MPA. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương
mại Việt Nam cần xây dựng được môi trường
văn hóa tích cực cho sự học hỏi và đổi mới vì
nó sẽ thúc đẩy và nâng cao nhận thức của các
thành viên về sự thay đổi. 

Về nhân tố nhận thức lợi ích thực hiện
MPA: Nhân tố nhận thức về lợi ích thực hiện
MPA có ảnh hưởng thứ 2 đến mức độ sẵn
sàng thực hiện MPA. Vì vậy các ngân hàng
thương mại Việt Nam cần xây dựng chính
sách truyền thông tốt để các thành viên trong
tổ chức đều nhận thức được đầy đủ về lợi ích
của việc thực hiện MPA khiến cho họ tin
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Bảng 5: Kết quả ước lượng mối quan hệ giữa các nhân tố

(Nguồn: Amos 20.0)

ruot so SDB 2.qxp_ruot so 72 xong.qxd  10/23/24  10:32 PM  Page 89



!

tưởng cũng như nỗ lực nhiều hơn để đạt được
sự thành công khi thực hiện. 

Về nhân tố nhận thức về sự sẵn có của các
nguồn lực thực hiện MPA: Nhận thức về sự
sẵn có của các nguồn lực sẵn có ảnh hưởng
tích cực tới áp dụng MPA. Kết quả nghiên
cứu cũng phù hợp với phát hiện của Yusof &
cộng sự (2015), Dasari &cộng sự (2016). Khi
các thành viên trong tổ chức nhận thức được
các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện
thay đổi đã đầy đủ họ sẽ yên tâm và sẵn sàng
thực hiện sự thay đổi. Do đó, các ngân hàng
cần chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực vật chất,
tài chính, con người, hệ thống thông tin làm
cơ sở nền tảng cho việc thực hiện MPA được
thành công. 

Về kiến thức thực hiện MPA: Kiến thức
thực hiện MPA có ảnh hưởng tích cực đến
mức độ sẵn sàng thực hiện MPA. Kết quả
nghiên cứu phù hợp với (Noor & cộng sự,
2022). Do vậy các ngân hàng thương mại Việt
nam cần có chính sách đào tạo, nâng cao trình
độ cho nhân viên về MPA. Những kiến thức
về thực hiện MPA khiến cho các nhân viên tự
tin và nhanh chóng khắc phục khó khăn, trở
ngại khi thực hiện MPA.

7. Kết luận
Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhận thức

về lợi ích thực hiện MPA, bối cảnh thuận lợi,
sự sẵn có của các nguồn lực, kiến thức thực
hiện MPA có ảnh hưởng tích cực tới việc thực
hiện MPA trong các ngân hàng thương mại
Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đóng góp thêm
sự hiểu biết về các nhân tố ảnh hưởng đến
mức độ sẵn sàng trong ngân hàng thương mại
Việt Nam, cung cấp bằng chứng thực nghiệm
làm cơ sở cho các khuyến nghị giúp nhà quản
trị trong ngân hàng thương mại tăng cường

trạng thái sẵn sàng cho việc thực hiện thành
công MPA. Bốn nhân tố của mô hình nghiên
cứu giải thích được 51% các tác động tới mức
độ sẵn sàng thực hiện MPA tại các ngân hàng
thương mại, điều đó gợi ý cho những nghiên
cứu tiếp theo tiếp tục khám phá các nhân tố
ảnh hưởng khác nhằm cung cấp thông tin toàn
diện hơn giúp nhà quản trị các ngân hàng
thương mại đưa ra chính sách phù hợp để
thực hiện thành công MPA.!
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Summary

The research is based on organizational
readiness theory to evaluate the influence of
factors such as perceived benefits, context,
available resources, and knowledge of change
on the implementation of multi-dimension
profit analysis (MPA) in Vietnamese
commercial banks. The study surveyed 486
managers and experts in implementing MPA
at Vietnamese commercial banks. The
findings from SEM with Amos 20.0 show
that awareness of benefits, favorable context,
available resources, and knowledge of MPA
positively influence the implementation of
multi-dimension profit analysis in
Vietnamese commercial banks. Based on the
result of correlation analysis and the direction
of impact factors on the level of readiness to
implement MPA in Vietnamese commercial
banks, the study proposes some
recommendations to enhance the
preparedness for successful implementation
in these organizations.
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